
STT Đơn vị
Địa chỉ tại trụ sở tiếp 

nhận tin báo
Số điện thoại 

trực ban 
Trưởng Công an 

xã
SĐT

1 Xã Phước Chỉ
Đường hương lộ 8, ấp 

Phước thành, xã Phước 
chỉ, tỉnh Tây Ninh

02763.889.101
Thiếu tá Trịnh 

Xuân Cẩn
0976344329

2 Xã Hưng Thuận
Đường ĐT789, tổ 12, 
ấp Sóc Lào, tỉnh Tây 

Ninh
02763.888.378

Thượng tá Trần 
Văn Thi

0913884652

3 Xã Thạnh Đức
QL 22B, ấp Trà Võ, xã 
Thạnh Đức, tỉnh Tây 

Ninh

02763.856.107; 
02763.850.019

Trung tá Nguyễn 
Đoàn Dũng

0985715584

4 Xã Phước Thạnh
QL 22B, ấp Giữa, xã 

Phước Thạnh, tỉnh Tây 
Ninh

02763.858.644
Trung tá Nguyễn 

Phong Vinh
0918801213

5 Xã Truông Mít
Đường Man Chà, ấp 7, 

xã Truông Mít, tỉnh 
Tây Ninh

02763.857.320
Đại uý Hà Minh 

Quí
0901232636

6 Xã Lộc Ninh
Số 74, đường Đất Sét 
Bến Củi, xã Lộc Ninh, 

tỉnh Tây Ninh
02763.774.700

Thượng tá Nguyễn 
Hồng Phong

0918383494

7 Xã Cầu Khởi
ĐT784B, ấp Bàu Dài, 
xã Cầu Khởi, tỉnh Tây 

Ninh
02763.877.138

Trung tá Văn Minh 
Trí

0907157667

8
Xã Dương Minh 

Châu

316 Đường Nguyễn 
Chí Thanh, Ấp 2, Xã 
Dương Minh Châu, 

Tỉnh Tây Ninh

02763.877.176
Thiếu tá Ngô Vũ 

Bảo
0982864557

9 Xã Tân Đông
Tổ 19, ấp Tân Tiến, xã 

Tân Đông, tỉnh Tây 
Ninh

02763.751.650
Trung tá Đặng 

Tuấn Anh
0909456588

10 Xã Tân Châu
Số 138, đường Lê 
Duẩn, ấp 4, xã Tân 
Châu, tỉnh Tây Ninh

02763.730.348
Trung tá Nguyễn 

Thanh Ngọc
0913678642

11 Xã Tân Phú
Tổ 3, ấp Tân Tây, xã 

Tân Phú, tỉnh Tây Ninh
02763.753.236

Thiếu tá Ngô 
Trường An

0977572020

12 Xã Tân Hội
ĐT785, tổ 2, ấp Hội 
An, xã Tân Hội, tỉnh 

Tây Ninh
02763.755.045

Thiếu tá Trần Văn 
Lam

0977348477

13 Xã Tân Thành
Ấp Tân Đông, xã Tân 
Thành, tỉnh Tây Ninh

02763.754.013; 
02763.752.095

Trung tá Lại Văn 
Tới

0916228414

14 Xã Tân Hòa
Tổ 8, ấp 2, xã Tân 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

02763.750.421
Thiếu tá Nguyễn 

Duy Tân
0974549162

15 Xã Tân Lập
Tổ 2, ấp Tân Tiến, xã 

Tân Lập, tỉnh Tây Ninh
02763.872.085

Thượng tá Tạ 
Thanh Bình

0949602444

16 Xã Tân Biên

Số 42 Nguyễn Duy 
Trinh, khu phố 3, xã 
Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh

02763.874.314
Trung tá Trần Đức 

Cương
0838117070
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17 Xã Thạnh Bình
ĐT795, ấp Thạnh Lợi, 

xã Thạnh Bình, tỉnh 
Tây Ninh

02763.740.130; 
02763.744.576

Trung tá Nguyễn 
Thanh Bình

0917173686

18 Xã Trà Vong
Đường ĐT781B, ấp Gò 
Đá, xã Trà Vong, tỉnh 

Tây Ninh
02763.870.351

Trung tá Huỳnh 
Trung Dũng

0979700009

19 Xã Phước Vinh
ĐT788, tổ 1, ấp Phước 
Hòa, xã Phước Vinh, 

tỉnh Tây Ninh
02763.718.279

Trung tâ Nguyễn 
Văn Luận

0916257957

20 Xã Hòa Hội
Ấp Hiệp Phước, xã 

Hòa Hội, tỉnh Tây Ninh
02763.784171

Thượng tá Nguyễn 
Văn Tâm

0972273273

21 Xã Ninh Điền
Số 27, ấp Thành Tây, 

xã Ninh Điền, tỉnh Tây 
Ninh

02763.783.273
Đại uý Trần Quốc 

Thanh
0919030919

22 Xã Châu Thành
Đường 781, Khu phố 

3, xã Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh

02763.787.564
Thượng tá Dương 

Tấn Toàn
0913909887

23 Xã Hảo Đước
Số 99; Hương lộ 6; 
Xóm Mới 1, xã Hảo 
Đước, tỉnh Tây Ninh

02763.878.504
Trung tá Trần 

Thanh Tâm
0982567343

24 Xã Long Chữ
DT786 tổ 5, ấp Long 
Châu, xã Long Chữ, 

tỉnh Tây Ninh
02763.781.559

Trung tá Huỳnh 
Phủ Ngọc Vui

0945352752

25 Xã Long Thuận
Ấp Long Châu, xã 

Long Thuận, tỉnh tây 
Ninh

02763.876.950
Trung tá Võ Minh 

Trung
0907108679

26 Xã Bến Cầu
Ấp Thuận Đông, xã 

Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
02763.761.371

Thiếu tá Lê Thị 
Phương Nam

0916527857

27 Phường Tân Ninh
1147, CMT8, khu phố 
Hiệp Lễ, phường Tân 
Ninh, tỉnh Tây Ninh

02763.625.242
Thượng tá Trần 

Quang Nam
0913880554

28
Phường Bình 

Minh

Đường số 27, Bời Lời, 
khu phố Ninh An, 

phường Bình Minh, 
tỉnh Tây ninh

02763,624,151
Thượng tá Đinh 

Trọng Hiếu
0933489588

29
Phường Ninh 

Thạnh

Số 420, đường Điện 
Biên Phủ, KP.Ninh 
Hoà, P.Ninh Thạnh, 

tỉnh Tây Ninh

02763.620.089
Trung tá Nguyễn 

Thanh Sang
0982278610

30
Phường Long 

Hoa

Số 09, hẻm 75, Phạm 
Hùng, khu phố 3, 

phường Long Hoa, tỉnh 
Tây Ninh.

02763.841214
Thượng tá Nguyễn 

Trung Thái
0918540840

31
Phường Hòa 

Thành

Số 606, đường Quốc 
Lộ 22b, khu phố Long 

Yên, phường Hoà 
Thành, tỉnh Tây Ninh

02763.849.447; 
02763.841.131 

Trung tá Trần Thị 
Ngọc Truyến

0918800057

32
Phường Thanh 

Điền

Đường Thanh Điền 12, 
khu phố Thanh Phước, 
phường Thanh Điền, 

tỉnh Tây Ninh

02763.715.279
Trung tá Nguyễn 

Khánh Ly
0918490888



33
Phường Trảng 

Bàng

Số 06 Lãnh Binh Tòng, 
khu phố Lộc An, 

phường Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh

02763.880.236
Thượng tá Đoàn 
Thị Trúc Giang

0933202828

34 Phường An Tịnh
Quốc lộ 22; khu phố 
An Bình, phường An 
Tịnh, tỉnh Tây Ninh

02763.896.012
Thượng tá Nguyễn 

Nam Thắng
0908442678

35 Phường Gò Dầu
KP1, Khu phố Nội Ô 
A, phường Gò Dầu, 

tỉnh Tây Ninh
02763.853.161

Thượng tá Đoàn 
Văn Vũ Em

0978793131

36 Phường Gia Lộc
Hương Lộ 1, khu phố 
Suối Cao A, phường 

Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh
02763.859.525

Thượng tá Nguyễn 
Văn Riệng

0913955110

37 Phường Long An
Số 01 Hồ Văn Long, 

phường Long An, tỉnh 
Tây Ninh

02723.826.303; 
02723.826.294

Thượng tá Võ Văn 
Hết

0919332435

38 Phường Tân An
868 tỉnh lộ 833, kp 

Bình Trung 1, phường 
Tân An, tỉnh Tây Ninh

02723.833.720
Thượng tá Phạm 

Công Khanh
0918700129

39
Phường Khánh 

Hậu

63 Nguyễn Huỳnh 
Đức, phường Khánh 
Hậu, tỉnh Tây Ninh

02723.512.635
Thượng tá Châu 

Thanh Hùng
0919596727

40
Phường Kiến 

Tường

Số 18, đường 30/4, 
Khu Phố 4, Phường 

Kiến Tường, Tỉnh Tây 
Ninh

02723.841.241
Thiếu tá Nguyễn 

Thanh Sồi
0889740357

41 Xã Hưng Điền
Ấp Kinh Mới, xã Hưng 

Điền, tỉnh Tây Ninh
02723.860.076

Thượng tá Nguyễn 
Thanh Bình

0918127477

42 Xã Vĩnh Thạnh
Ấp Gò Gòn, xã Vĩnh 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

02723.861.473
Thiếu tá Nguyễn 

Văn Cải
0909932218

43 Xã Tân Hưng
Số 179, đường 3/2, ấp 
Rọc Chanh A, xã Tân 
Hưng, tỉnh Tây Ninh

02723.861.046
Trung tá Nguyễn 

Đức Tính
0915535996

44 Xã Vĩnh Châu
ĐT819 ấp Cà Dăm, xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Tây 

Ninh
02723.987.453

Thiếu tá Trương 
Thanh Hoài

0824849484

45 Xã Tuyên Bình
Ấp Rạch Mây, xã 

Tuyên Bình, tỉnh Tây 
Ninh

02726.540.888
Thiếu tá Nguyễn 

Minh Vững
0394959725

46 Xã Vĩnh Hưng

Số 46, đường Long 
Khốt, ấp Măng Đa, xã 
Vĩnh Hưng, tỉnh Tây 

Ninh

0272.3847.243
Trung tá Đoàn Chí 

Hải
0918897910

47 Xã Khánh Hưng
Ấp Gò Châu Mai, xã 

Khánh Hưng, tỉnh Tây 
Ninh

02723.978.877
Trung tá Nguyễn 

Văn Dân
090 9300879

48 Xã Tuyên Thạnh
Ấp Sồ Đô, xã Tuyên 
Thạnh, tỉnh Tây Ninh

02723.957.716
Trung tá Huỳnh 

Văn Ngoan
0916634018

49 Xã Bình Hiệp
Quốc lộ 62, ấp Ông 
Nhan Tây, xã Bình 

Hiệp, Tây Ninh
02723.951.949

Thượng tá Võ Văn 
Lộc

0834770307

CS1: Ấp 1, xã Bình 
Hòa, tỉnh Tây Ninh

02723.952.552

50 Xã Bình Hòa
Trung tá Bùi Tuấn 

0907168864



CS2: Ấp Bình Nam, xã 
Bình Hòa, tỉnh Tây 

Ninh
02723.840.188

51 Xã Mộc Hóa

Đường Thủ Khoa 
Huân, ấp Cả Đá, xã 
Mộc Hóa, tỉnh Tây 

Ninh

02723.957.345
Thượng tá Lâm 

Văn Chương
091 8256287

52 Xã Hậu Thạnh
Ấp Ngọc Ân, xã Hậu 
Thạnh tỉnh Tây Ninh

02723.846.266
Thiếu tá Châu Văn 

Tuyến
0913632054

53
Xã Nhơn Hòa 

Lập

Đường tỉnh 837, ấp Gò 
Nôi, xã Nhơn Hòa Lập, 

tỉnh Tây Ninh
02723.948.113

Trung tá Huỳnh 
Khánh Truyền

0918897834

54 Xã Nhơn Ninh
Ấp Tân Long, xã Nhơn 

Ninh, tỉnh Tây Ninh
02723.939.462

Trung tá Nguyễn 
Thanh Hậu

0903714957

55 Xã Tân Thạnh
Số 99, QL62, ấp 1, xã 
Tân Thạnh, tỉnh Tây 

Ninh
02723.844.087

Thiếu tá Trần Nhật 
Tân

0907639966

56 Xã Bình Thành
Ấp Thuận Hiệp, xã 

Bình Thành, tỉnh Tây 
Ninh

02723.919.954
Thượng tá Nguyễn 

Văn Ninh
0945128228

57 Xã Thạnh Phước
Ấp Vườn Xoài, xã 

Thạnh Phước, tỉnh Tây 
Ninh

02723.917.026
Thượng tá Phan 

Văn Sớm
0908291137

58 Xã Thạnh Hóa
Ấp Tuyên Nhơn, xã 
Thạnh Hóa, tỉnh Tây 

Ninh
02723.857.173

Trung tá Cao Duy 
Khánh

0829857579

59 Xã Tân Tây
Quốc lộ 62, ấp Cả 

Ràng, xã Tân Tây, tỉnh 
Tây Ninh

02723.916.100
Thiếu tá Đặng Văn 

Cảnh
0917452444

60 Xã Mỹ Quý
Ấp 2, xã Mỹ Quý, tỉnh 

Tây Ninh
02723.856.128

Trung tá Nguyễn 
Quốc Toàn

0937567479

61 Xã Đông Thành

Số 108, đường Châu 
Văn Liêm, ấp Thành 
Bắc, xã Đông Thành, 

tỉnh Tây Ninh

02723.854.222
Trung tá Nguyễn 

Hoài Nhân
0907925964

62 Xã Đức Huệ
Ấp Hoà Tây, xã Đức 
Huệ, tỉnh Tây Ninh

02723.854.500
Thiếu tá Cao Văn 

Vũ
0907553440

63 Xã An Ninh
Tỉnh Lộ 825, Ấp An 

Hiệp, xã An Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

02723.753.519
Trung tá Đặng 

Thanh Tâm 
0938211677

64 Xã Hiệp Hòa
Ấp 2, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Tây Ninh
02723.854.046

Thiếu tá Nguyễn 
Văn Trường

0989013939

65 Xã Hậu Nghĩa
Số 340 Ô 3 Khu A, xã 
Hậu Nghĩa, tỉnh Tây 

Ninh
02723.851.223

Thượng tá Trần 
Đình Hạnh

0919686126

66 Xã Hòa Khánh
QLN2 , ấp Bình Thủy, 

xã Hoà Khánh, tỉnh 
Tây Ninh

02723.768.226
Thượng tá Nguyễn 

Thành Trung
0989393978

67 Xã Đức Lập

Số 66 Đường Nguyễn 
Văn Quá, ấp Tràm Lạc, 
xã Đức Lập, tỉnh Tây 

Ninh

02723.849.012
Trung tá Nguyễn 

Đức Nghĩa
0987878287

68 Xã Mỹ Hạnh
Ấp 3, xã Mỹ Hạnh, 

tỉnh Tây Ninh
02723.850.719

Trung tá Trần 
Quốc Thắng

0913150707

50 Xã Bình Hòa
Trung tá Bùi Tuấn 

Ninh
0907168864



69 Xã Đức Hoà
Ấp Bình Tiền 2, xã 
Đức Hoà, tỉnh Tây 

Ninh
02723.850.700

Thiếu tá Võ Minh 
Trí

098 3314624

70 Xã Thạnh Lợi
ĐT830, ấp 4 Lương 
BÌnh, xã Thạnh Lợi, 

tỉnh Tây Ninh
02723.646.084

Trung tá Trần 
Quốc Thái

0826272767

71 Xã Bình Đức
Ấp 3 Nhựt Chánh, xã 
Bình Đức, tỉnh Tây 

Ninh
02723.636.717

Thượng tá Đặng 
Minh Tú

0975575559

72 Xã Lương Hòa
Đường 830, ấp 9, xã 
Lương Hoà, tỉnh Tây 

Ninh
02723.634.113

Thiếu tá Nguyễn 
Châu Thành Luân

0983520207

73 Xã Bến Lức

Số 1, Đường Võ Công 
Tồn , Ấp Bến Lức 2, 
Xã Bến Lức, tỉnh Tây 

Ninh

02723.871.248
Thượng tá Phan 

Công Nghiệp
0933347677

74 Xã Mỹ Yên
ĐT833B, Ấp Chánh, 
xã Mỹ Yên, tỉnh Tây 

Ninh
02723.642.113

Thượng tá Trần 
Minh Trung

0916391079

75 Xã Long Cang
  Đường tỉnh 830B, ấp 
8, xã Long Cang, tỉnh 

Tây Ninh
02723.632.977

Thượng tá Đặng 
Thanh Binh

0982501016

76 Xã Rạch Kiến
Ấp Long Thanh, xã 
Rạch Kiến, tỉnh Tây 

Ninh
02723.722.336

Thượng tá Lê Văn 
Phương

0949945279

77 Xã Mỹ Lệ
Ấp 5, xã Mỹ Lệ, tỉnh 

Tây Ninh
0272.3725335

Trung tá Bùi Minh 
Dũng

0909133577

78 Xã Tân Lân
89 QL50, ấp Nhà Thờ, 
xã Tân Lân, tỉnh Tây 

Ninh 
02723.882.031

Thiếu tá Lê Phước 
Chinh

0907208183

79 Xã Cần Đước
Quốc lộ 50, ấp 9, xã 
Cần Đước, tỉnh Tây 

Ninh
02723.881.205

Trung tá Nguyễn 
Hoài Phong

0909664499

82 Xã Long Hựu
Ấp Cầu Ngang, xã 

Long Hựu, tỉnh Tây 
Ninh

02723.728.337
Thiếu tá Nguyễn 

Gia Thái
0909005032

81 Xã Phước Lý

Số 168, đường 
TL835B Ấp Phước Lý, 
xã Phước Lý, tỉnh Tây 

Ninh

02723.734.845
Trung tá Nguyễn 

Dương Hải
0988934936

82 Xã Mỹ Lộc
Đường HL20, ấp 

Phước Thuận, xã Mỹ 
Lộc, tỉnh Tây Ninh

02723.737.639
Thiếu tá Võ Minh 

Thận
0914403986

83 Xã Cần Giuộc

246, Nguyễn Thái 
Bình, Ấp Hòa Thuận 1, 
xã Cần Giuộc, tỉnh Tây 

Ninh

02723.874.275
Thượng tá Nguyễn 

Văn Được
0988933944

84
Xã Phước Vĩnh 

Tây

ĐT826C, ấp 2, xã 
Phước Vĩnh Tây, tỉnh 

Tây Ninh
02723.876.166

Thiếu tá Võ 
Nguyễn Anh Khoa 

0964456868

85 Xã Tân Tập
Đường Tỉnh 830, ấp 
Tân Chánh, xã Tân 
Tập, tỉnh Tây Ninh

02723.876.657
Trung tá Huỳnh 

Văn Kỳ
0911313138



86 Xã Vàm Cỏ
ấp Bình Thạnh, xã 

Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
02723.723.999

Thiếu tá Nguyễn 
Hồng Lân

0979625950

87 Xã Tân Trụ
Đường tỉnh 833, ấp 

Bình Điện, xã Tân Trụ, 
tỉnh Tây Ninh

02723.866.113
Thượng tá Nguyễn 

Minh Trung
0907548749

88 Xã Nhựt Tảo
Ấp Bình Tây, xã Nhựt 

Tảo, tỉnh Tây Ninh
02723.689.339

Trung tá Trần Văn 
Lập

0982073359

89 Xã Thủ Thừa
Ấp 1, xã Thủ Thừa , 

Tỉnh Tây Ninh
02723.611.909

Trung tá Lưu Đức 
Hưng

0842489698

90 Xã Mỹ An
Ấp 3, xã Mỹ An, tỉnh 

Tây Ninh
02723.599196

Trung tá Nguyễn 
Hồng Phúc

0913161387

91 Xã Mỹ Thạnh
TL817, ấp Vàm Kinh, 
xã Mỹ Thạnh, tỉnh Tây 

Ninh
02723.611.009

Trung tá Bùi Văn 
Ninh

0932125152

92 Xã Tân Long
TL817, ấp 7, xã Tân 
Long, tỉnh Tây Ninh

02723.863.813
Trung tá Ngô Tấn 

Tước
0906725792

93 Xã An Lục Long
TL827C, ấp Mỹ Xuân, 
xã An Lục Long, tỉnh 

Tây Ninh
02723.888.060

Thượng tá Huỳnh 
Công Đức 

0918266196

94 Xã Tầm Vu
Số 2, đường Trần Văn 
Giàu ,xã Tầm Vu, tỉnh 

Tây Ninh
02723.877.039

Thượng tá Phạm 
Ngọc Điền

0905480398

95 Xã Vĩnh Công
Đường Lộ Dừa, ấp 
Vĩnh Bình, xã Vĩnh 
Công, tỉnh Tây Ninh

02723.887.910
Đại úy Trần Vũ 

Bằng
0977084984

96 Xã Thuận Mỹ
Ấp Bình Trị 1, xã 

Thuận Mỹ, tỉnh Tây 
Ninh

02723.669.434
Trung tá Nguyễn 

Quốc Tiềm
0937307073


